
 

IELTS STANDARD: IS.A - K.235
Thầy Hiếu & Cô T/Phương

RAW CONVERTED RAW CONVERTED

1 Phạm Đoàn Gia Bảo 10 4.0 12 4.0 4.0
2 Nguyễn Lê Bảo Hạnh 15 4.5 18 5.0 5.0
3 Phan Tấn Lộc 19 5.5 19 5.5 5.5
4 Lê Võ Khánh My 20 5.5 5 2.5 4.0
5 Lê Thụy Bảo Ngọc 22 5.5 19 5.5 5.5
6 Dương Phước Sang 22 5.5 18 5.0 5.5
7 Lê Anh Tài 17 5.0 29 6.5 6.0
8 Trần Ngọc Phượng Thùy 19 5.5 15 5.0 5.5
9 Nguyễn Như Minh Châu 6 3.0 14 4.5 4.0

Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi 
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi 
Cột 7: điểm IELTS cuối cùng (tổng điểm IELTS Listening và Reading quy đổi)

KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI KHÓA IELTS - KHÓA 235

LISTENING  READING  
FULL NAME

(Khai giảng: 23/10/2023 -- Kết thúc: 29/12/2023)

No. TOTAL

TRUNG  TÂM NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  TP.HCM
CHI NHÁNH 2
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